DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS CỦA CÁC LỚP

Năm học 2018-2019
Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-HBT ngày        
Của Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất
	LỚP
	
	TRƯỞNG BAN
	PHÓ BAN
	ỦY VIÊN

	10A1
	Họ tên
	Nguyễn Văn Quân
	Nguyễn Thị Hường
	Phạm Thị Thu Hương

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Hương Ly
	NguyễnMạnh Hoàng
	Lê Quang Minh

	
	Địa chỉ
	Bình Yên
	Bình yên
	Cổ Đông

	
	Số điện thoại
	0936270208
	01679740579
	01664510104

	10A2
	Họ tên
	Nguyễn Đức Học
	Nguyễn Văn Quân
	Cấn Thị Ngọc Hà

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Trương Mỹ Hoa
	Nguyễn Phương Trang
	Nguyễn Viết Minh Tuấn

	
	Địa chỉ
	Cổ Đông-Sơn Tây
	Thôn 3- Thạch Hòa
	Bình Yên

	
	Số điện thoại
	0912862469
	01695242668
	0975336290

	10A3
	Họ tên
	Nguyễn Hùng Cường
	Nguyễn Văn Sùng
	Nguyễn Thị Thư

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Minh Phương
	Nguyễn Quyền Anh
	Nguyễn Đức Anh

	
	Địa chỉ
	Liên Quan
	Dị Nậu
	Kim Quan

	
	Số điện thoại
	0969536444
	0912328301
	01257726912

	10A4
	Họ tên
	Vương Thị Thúy
	Đỗ Thế Trình
	Nguyễn Tú Oanh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Đào Sơn Bình
	Đỗ Thị Hằng
	Quách Tấn Bảo

	
	Địa chỉ
	Bình yên
	Canh Nậu- Thạch Thất
	Cổ liễn-CổĐông

	
	Số điện thoại
	0989743366
	0985570400
	0984596230

	10A5
	Họ tên
	Nguyễn Văn Lợi
	Nguyễn Thị Hường
	Nguyễn Ngọc Đương

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Dung Nhi
	Đỗ Mai Chi
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh

	
	Địa chỉ
	
	Thôn 8- Thạch Xá
	Dị Nậu- Thạch Thất

	
	Số điện thoại
	0983947599
	0984756150
	0945239208

	10A6
	Họ tên
	Phạm Ngọc Hương
	Nguyễn Xuân Quý
	Nguyễn Thị Phương

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Phạm Thu Trang
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Bùi Ngọc Trâm

	
	Địa chỉ
	Cổ Đông
	Tân xã
	Bình Yên

	
	Số điện thoại
	0984412030
	0946267358
	01638614997

	10A7
	Họ tên
	Nguyễn Văn Dũng
	Nguyễn Thị Xuân
	Nguyễn Thị Nghĩa

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	Nguyễn  Văn Mạnh
	Đặng Hồng Minh

	
	Địa chỉ
	Cổ Đông
	Canh Nậu
	Cần Kiệm

	
	Số điện thoại
	0979427428
	0978299736
	0989166629

	10A8
	Họ tên
	Nguyễn Văn Vinh
	Từ Thị Hoạt
	Nguyễn Hà Vân

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Hằng
	Nguyễn Thu Thủy
	Nguyễn Đức Hiếu

	
	Địa chỉ
	Chàng Sơn
	Canh Nậu
	Phú Kim

	
	Số điện thoại
	0946449609
	0912685173
	0972900734

	10A9
	Họ tên
	Đỗ Hoài Thư
	Nguyễn Đăng Quảng
	Nguyễn Thị Hiền

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Kiều Thị Thanh Hương
	Nguyễn Đăng Huy
	Nguyễn Bá Hà

	
	Địa chỉ
	Cần Kiệm
	Phùng Xá
	Canh Nậu

	
	Số điện thoại
	0981484980
	0945454545
	0357893438

	10A10
	Họ tên
	Vũ Mạnh Tú
	Nguyễn Văn Sức
	Đỗ Thị Hướng

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Vũ Thị Hằng Nga
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Vũ Phương Anh

	
	Địa chỉ
	Liên Quan
	Bình Yên
	Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	0981880167
	0975805555
	01692437027

	10A11
	Họ tên
	Lê Quý Xuân
	Khuất Thị Nhu
	Kiều Thị Hương

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Lê Vương Luân
	Nguyễn Quang Vinh
	Phí Mạnh Lâm

	
	Địa chỉ
	Thôn  7- Hương ngải
	Thôn 9- Thạch Hòa
	Chiến Thắng- Đồng trúc

	
	Số điện thoại
	0961912224
	01676823962
	01669766684

	10A12
	Họ tên
	Đặng Văn Mạnh
	Nguyễn Thị Nề
	Phí Văn Quỹ

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Đặng Minh Dũng
	Ngô Thị Thương
	Phí Văn Quyền

	
	Địa chỉ
	Đồng trúc
	Bình yên
	Hương Ngải

	
	Số điện thoại
	0966770296
	0985019591
	01668248504

	10A13
	Họ tên
	Kiều Thị Hà
	Vũ Thị Hồng
	Nguyễnvăn Sinh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Khuất văn Nguyên
	Nguyễn Thị Thiên Nga

	
	Địa chỉ
	Thạch Hòa
	Đại Đồng
	Khu ba-Đồng trúc

	
	Số điện thoại
	0392463966
	01693799316
	0949887594

	11A1
	Họ tên
	Phùng Văn Thành
	Hoàng Văn Hợi
	Kiều Thị Hoa

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Phùng Thị Thùy
	Hoàng Thanh Huyền
	Phí Thị Ánh

	
	Địa chỉ
	Thôn 4- Hạ Bằng
	Đội 5-Tân xã
	Chiến Thắng- ĐT

	
	Số điện thoại
	0946275340
	0936269920
	0968673467

	11A2
	Họ tên
	Nguyễn Xuân Quyết
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Trần Thị Nghĩa

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Hùng Cường
	Trịnh Thị  Phương Anh
	Nguyễn Quốc Đạt

	
	Địa chỉ
	Khu ba- Đồng trúc
	Hòa lạc- Bình yên
	Khoang mè- Hạ bằng

	
	Số điện thoại
	0969368368
	01636127822
	0976932269

	11A3
	Họ tên
	Nguyễn Văn Hoạt
	Phan Thanh Hương
	Nguyễn Thị Loan

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Vũ Quang Huy
	 Phạm Lan Anh

	
	Địa chỉ
	Thôn 5- Thạch Hòa
	Thạch Hòa
	Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	0986828285
	0987311679
	0986828285

	11A4
	Họ tên
	Kiều Nguyệt Nga
	Nguyễn Thị Thao
	Trần Thị Huyền

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Nguyễn Minh Giáp
	Nguyễn Thái Học

	
	Địa chỉ
	Thôn 7-Kim Quan
	Thôn 7-Thạch Hòa
	Thôn 1- Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	0988830296
	0976210186
	01699361668

	11A5
	Họ tên
	Nguyễn Văn Luyến
	Nguyễn Văn Thưởng
	Đặng Thị Phương

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Hoa
	Nguyễn Thị Trà My
	Kiều Thị Trang

	
	Địa chỉ
	Thôn 1- Hạ Bằng
	Thôn 1- Hạ Bằng
	Đồng trằm- Đồng Xuân

	
	Số điện thoại
	01648273321
	0984296880
	01668539981

	11A6
	Họ tên
	Trần Đức Sáu
	Quách Thị Thập
	Phùng Thị Hạnh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Trần Thị Thanh Thúy
	Nguyễn Phương Thảo
	Nguyễn Đức Hải

	
	Địa chỉ
	Thái Bình – Bình Yên
	Cổ Đông
	Hòa lạc-Bình Yên

	
	Số điện thoại
	0962597263
	0971622069
	0976139451

	11A7
	Họ tên
	Nguyễn Văn Cơ
	Vũ Thị Lý
	Nguyễn Thị Vân Anh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Tiến Dũng
	Kiều Duy Chương
	Hoàng Thị Minh Phượng

	
	Địa chỉ
	Thôn 5 – Hạ Bằng
	Đồng Trúc
	Trại Mới – Tiến Xuân

	
	Số điện thoại
	0969375685
	01644131635
	01694693279

	11A8
	Họ tên
	Trần Văn Tùng
	Đỗ Văn Toán
	Nguyễn Thị Phương

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Trần Thị Thu Hòa
	Đỗ Văn Tuân
	Kiều Đình Tâm

	
	Địa chỉ
	Cánh chủ - Bình Yên
	Cấn Kiệm
	Đồng Táng – Đồng Trúc

	
	Số điện thoại
	01683037729
	01685742100
	0986189985

	11A9
	Họ tên
	Đặng Đình Thành
	Ngô Thị Nga
	Nguyễn Thị Ngoan

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Đặng Thị Hằng
	Nguyễn Tiến Đạt
	Nguyễn Thị Thu Hường

	
	Địa chỉ
	Liên Quan
	Tân Xã
	Thanh Câu – Lại Thượng

	
	Số điện thoại
	0975973176
	01654832865
	0963538726

	11A10
	Họ tên
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Nguyễn Trung Quân
	Nguyễn Thị Liên

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Việt Anh
	Nguyễn Trung Hoàng
	Nguyễn Thị Hương

	
	Địa chỉ
	Bình Yên
	Thạch Hòa
	Bình Yên

	
	Số điện thoại
	0978060597
	0912972770
	0974375081

	11A11
	Họ tên
	Nguyễn Thị Thanh
	Hoàng Thị Lan
	Nguyễn Quang Thuyên

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Hoa Thúy
	Nguyễn Tuấn Anh
	Nguyễn Hải Yến

	
	Địa chỉ
	Đồng Trúc
	Hương Ngải
	Canh Nậu

	
	Số điện thoại
	0978058566
	0985607034
	0913327383

	11A12
	Họ tên
	Dương Thị Thu Thủy
	Cấn Văn Học
	Vũ Thị Thanh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Chu Thị Khánh Chi
	Cấn Thị Thúy Hiền
	Đỗ Thị Kiều Trang

	
	Địa chỉ
	Lại Thượng – Lại Thượng
	Thôn 2 – Kim Quan
	Thôn 8 – Canh Nậu

	
	Số điện thoại
	01663074215
	0982682272
	0987837240

	12A1
	Họ tên
	Chu Văn Hùng
	Kiều Văn Trang
	Nguyễn Thị Huyền

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Chu Tuấn Dũng
	Kiều Văn Vũ
	Vương Thị Hải

	
	Địa chỉ
	Khu TT Lữ 45 Cổ Đông
	Đồng Trúc
	Bình Yên

	
	Số điện thoại
	0988971308
	0987985276
	01687521973

	12A2
	Họ tên
	Kiều Văn Thể
	Trần Hoài Mỹ Lệ
	Nguyễn Thị Huyền

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Kiều Đức Toàn
	Nguyễn Cảnh Vinh
	Lê Hải Phong

	
	Địa chỉ
	Phú Đa – Cần Kiệm
	Khu 73 – Trường SQLQ 1
	Thôn 8-Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	0166
	0988418066
	0966943546

	12A3
	Họ tên
	Nguyễn Đức Long
	Nguyễn Thị Thu
	Nguyễn Văn Hiến

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Đức Khải
	Lương Công Khanh
	Nguyễn Thị Thu Trang

	
	Địa chỉ
	Thôn 1 – Hạ Bằng
	Hạ Bằng
	Hạ Bằng

	
	Số điện thoại
	0981213186
	01677236495
	01677874216

	12A4
	Họ tên
	Lê Văn Cường
	Trịnh Thị Hương
	Phạm Thị Duyên

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Lê Thị Thu Hằng
	Hoàng Trịnh Lan Anh
	Đặng Thanh Huyền

	
	Địa chỉ
	Bình Yên -  Thạch Thất
	Tân Xã
	Đồng Trạng – Cổ Đông

	
	Số điện thoại
	0383931662
	0986829575
	0962213819

	12A5
	Họ tên
	Quách Thị Như
	Phạm Văn Tường
	Nguyễn Thị Hạnh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Hoàng Lan
	Phạm Văn Dung
	Đỗ Phi Long

	
	Địa chỉ
	Tiến Xuân
	Đồng TRúc
	Lại Thượng

	
	Số điện thoại
	01683531977
	0973047980
	01658104371

	12A6
	Họ tên
	Đặng Văn Trạch
	Cấn Văn Tuấn
	Nguyễn Xuân Lợi

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Đặng Quang Chính
	Cấn Minh Quân
	Nguyễn Hoài Văn

	
	Địa chỉ
	Đồng Trúc
	Bình Yên
	Thôn 2 – Hạ Bằng

	
	Số điện thoại
	0989975884
	0975454485
	01682388899

	12A7
	Họ tên
	Cấn Thị Hương
	Nguyễn Thị Quế
	Nguyễn Văn Việt

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Thảo Vân
	Nguyễn Tiến Phong
	Nguyễn Thị Thu Thuý

	
	Địa chỉ
	Lại Thượng
	Đồng Trúc
	Cổ Đông

	
	Số điện thoại
	0948179499
	01692673237
	0972715190

	12A8
	Họ tên
	Cao Thị Yến
	Hà Xuân Nhật
	Nguyễn Thị Thơm

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Vũ Ngọc Trường Giang
	Hà Việt Hòa
	Nguyễn Thị Nhung

	
	Địa chỉ
	Hòa Lạc – Bình Yên
	Lại Thượng
	Kim Quan

	
	Số điện thoại
	01239583811
	0976925966
	0979072245

	12A9
	Họ tên
	Nguyễn Văn Mạnh
	Phí Thị Thủy
	Nguyễn Thị Điệp

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Nam Thương
	Hồ Thị Hải Ly
	Phùng Khắc Hoàng

	
	Địa chỉ
	Kim quan
	Tiến Xuân
	Phùng Xá

	
	Số điện thoại
	0972246269
	01657344588
	0985703481

	12A10
	Họ tên
	Lê Văn Bắc
	Lê Thị Tuyết
	Chu Thị Lan Anh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Lê Thu Lệ
	Đỗ Xuân Tới
	Phí Thanh Thủy

	
	Địa chỉ
	Chàng Sơn
	Bình Yên
	Chàng Sơn

	
	Số điện thoại
	01687566415
	01685296395
	01645227054

	12A11
	Họ tên
	Chu Văn Hợp
	Ngô Văn Chinh
	Nguyễn Thị Hằng

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Chu Thị Thanh
	Ngô Thị Kim Anh
	Đỗ Thị Yến

	
	Địa chỉ
	Phùng Xá
	Bình Yên
	Canh Nậu

	
	Số điện thoại
	0948118660
	0972894658
	0922162584

	12A12
	Họ tên
	Nguyễn Huy Cường
	Nguyễn Phúc Tiến
	Nguyễn Thị Thanh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Anh Tuấn
	Nguyễn Thu Hà
	Cấn Phương Nam

	
	Địa chỉ
	Cẩm Yên
	Hạ Bằng
	Đồng Trúc

	
	Số điện thoại
	0978266617
	0916531052
	01683204617


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2018-2019

Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-HBT ngày        

Của Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC DANH
	ĐỊA CHỈ
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Nguyễn Công Định
	Trưởng ban
	Khu Ba- Đồng Trúc
	0364276197

	2
	Trần Văn Tùng
	P.Trưởng ban
	Cánh Chủ-Bình Yên
	0383037729

	3
	Nguyễn Văn Hoạt
	P.Trưởng ban
	Thôn 5- Thạch Hòa
	0986828285

	4
	Kiều Thị Hà
	Ủy viên
	Thôn 6- Thạch Hòa
	0392463966

	5
	Đỗ Hoài Thu
	Ủy viên
	Cần Kiệm
	0981484980

	6
	Lê Văn Cường
	Ủy viên
	Thái Bình- Bình Yên
	0383931662

	7
	Chu Văn Hợp
	Ủy viên
	Thôn 2- Phùng xá
	0948118660


